
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
22 Phố Báo Khánh, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

1.000.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 100.000.000

19/10/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VỐN VÀ ĐẦU TƯ GREEN MOON CAPITAL

0110154210

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

2. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

3. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Hoạt động môi giới mua, bán các loại hàng hóa.

4610

4. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư; Các dịch vụ ủy thác, giám 
sát trên cơ sở phí và hợp đồng

6619(Chính)

5. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810

6. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Trung gian trong việc mua, bán hoặc cho thuê bất 
động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng; Quản lý bất động sản 
trên cơ sở phí hoặc hợp đồng.

6820

7. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

8. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VỐN VÀ ĐẦU TƯ 
GREEN MOON CAPITAL
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: GREEN MOON CAPITAL MANAGEMENT 
AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: GM CAPITAL

1. Tên công ty

Mệnh giá cổ phần: 

5. Ngành, nghề kinh doanh:

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 0917576016
Email:

Fax:
Website:
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 CÔNG TY CỔ 
PHẦN TẬP 
ĐOÀN PHÚC 
HOÀNG 
NGỌC

37 Đỗ Xuân Cát, 
Phường Thuận 
Phước, Quận Hải 
Châu, Thành phố 
Đà Nẵng, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

37.000.
000

370.000.000.00
0

37,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 37.000.
000

370.000.000.00
0

37,000

0400620311

2 HOÀNG VĨNH 
KHANG

Tổ 29, Phường 
Hoà Khê, Quận 
Thanh Khê, 
Thành phố Đà 
Nẵng, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.000.0
00

10.000.000.000 1,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 1.000.0
00

10.000.000.000 1,000

0420840008
06
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3 PHẠM XUÂN 
BẢO 

574/11 Trưng Nữ 
Vương, Phường 
Hoà Thuận Tây, 
Quận Hải Châu, 
Thành phố Đà 
Nẵng, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.000.0
00

10.000.000.000 1,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 1.000.0
00

10.000.000.000 1,000

0440900143
58

4 LÊ THANH 
HOÀI

148/02 Lê Lợi, 
Phường Hải Châu 
I, Quận Hải Châu, 
Thành phố Đà 
Nẵng, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

8.000.0
00

80.000.000.000 8,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 8.000.0
00

80.000.000.000 8,000

201696052

5 TRƯƠNG SỸ 
LINH 

26 Nguyễn Văn 
Thủ, Phường 
Thuận Phước, 
Quận Hải Châu, 
Thành phố Đà 
Nẵng, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

53.000.
000

530.000.000.00
0

53,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 53.000.
000

530.000.000.00
0

53,000

0450810007
60
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       201696052
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 148/02 Lê Lợi, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà 
Nẵng, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 148/02 Lê Lợi, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà 
Nẵng, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ THANH HOÀI Nam

03/07/1976 Kinh Việt Nam

07/10/2011 Công an TP. Đà Nẵng

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Tổng giám đốcChức danh:
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